
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TẾ CÔNG NGHIỆP 

THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

Thời gian: 13h45-15h00 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 01. (P. 101-A9) 

Hỗ trợ: Nguyễn Thị Kim Huyền, ĐT: 0816425704 

TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

1.  Lý Ngọc Yến Khá K56.KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0386436290 K205510604040@tnut.edu.vn  x 

2.  Nguyễn Thị Hoài Thương Khá K56.KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0364170424 K205510604054@tnut.edu.vn  x 

3.  Phạm Thị Na Khá K56.KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0357748564 K205510604022@tnut.edu.vn  x 

4.  Lê Trọng Bắc TB K56.KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0378655438 K205510604003@tnut.edu.vn  x 

5.  Trần Ngọc Cẩm Giỏi K56KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0963962401 K205510604048@tnut.edu.vn 

Phó Bí 

thư CĐ 
 

6.  Nguyễn Thị Lệ Khá K57KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0775353103 K205511604002@tnut.edu.vn  x 

7.  Nguyễn Thị Kiều Trang Giỏi K57KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0969813036 K215510604039@tnut.edu.vn  x 

mailto:K205510604054@tnut.edu.vn
mailto:K205510604003@tnut.edu.vn
mailto:K205510604048@tnut.edu.vn
mailto:K205510604048@tnut.edu.vn


TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

8.  Lê Kiều Linh TB K57KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0348004626 K215510604073@tnut.edu.vn  x 

9.  Đỗ Ngọc Ánh TB K57KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0383715903 K215510604002@tnut.edu.vn  x 

10.  Dương Văn Mạnh Khá K57KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0367213863 K215510604074@tnut.edu.vn  x 

11.  Nguyễn Thị Khuê TB K57KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0396249960 K215510604020@tnut.edu.vk  x 

12.  Đàm Thị Hải Anh TBK K59KTN.C01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0961240874 K235510604002@tnut.edu.vn  x 

13.  Nguyễn Thị Ngọc Anh TB K59KTN.C01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0983448803 K235510604005@tnut.edu.vn  x 

14.  Tường Thị Mỹ Hoa Giỏi K59KTN.C01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0343495799 K235510604017@tnut.edu.vn  x 

15.  Nguyễn Thị Thanh Trúc Khá K59KTN.C01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0838156649 K235510604038@tnut.edu.vn  x 

16.  Phạm Thị Thanh Thảo Khá K59KTN.C01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0389558517 K235510604046@tnut.edu.vn 

Lớp 

phó 
 

17.  Nguyễn Thị Mai Khá K59KTN.C01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0962783861 K235510604045@tnut.edu.vn  x 

18.  Dương Thị Thanh Mai Xuất sắc K56KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0984353440 K205510604051@tnut.edu.vn  x 

19.  Bùi Thanh Phương TBK K58KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0332388146 K225510604053@tnut.edu.vn  x 

20.  Nguyễn Thị Lan Hương Khá K58KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0374510095 K225510604013@tnut.edu.vn  x 

21.  Hà Thị Thu Trang Khá K58KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0869879118 K225510604039@tnut.edu.vn 

UV 

BCH 

CĐ 

 

mailto:K205510604051@tnut.edu.vn


TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

22.  Nguyễn Nhật Minh TBK K58KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0915624429 K225510604025@tnut.edu.vn  x 

23.  Giáp Minh Đức Khá K58KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0968588387 K225510604051@tnut.edu.vn 

Lớp 

trưởng 
 

24.  Dương Phương Nhung Khá K58KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0972054283 K225510604031@tnut.edu.vn  x 

25.  Dương Nghĩa Anh Tuấn TB K58KTN.01 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0766340939 K225510604040@tnut.edu.vn 

Lớp 

Phó 
 

 

Danh sách gồm 25 người./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
  



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 

 THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

Thời gian: 13h45-15h00 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 02. (P. 102-A9) 

Hỗ trợ: Nguyễn Thị Hồng Nhung, ĐT: 0963298099 

TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

1.  Ma Thị Hà Thu 
Trung 

bình 
K57 

Kinh tế công 

nghiệp 
0373485980 K215510601092@tnut.edu.vn  x 

2.  Vũ Thị Ngọc Huyền Khá K57 
Kinh tế công 

nghiệp 
0962165228 K205520114101@tnut.edu.vn  x 

3.  Trần Thị Thu Phương Khá K57 
Kinh tế công 

nghiệp 
0987609946 K215510601047@tnut.edu.vn  x 

4.  Lâm Thị Thu Khá K57 
Kinh tế công 

nghiệp 
0889362618 K215510601038@tnut.edu.vn 

Chủ nhiệm CLB 

Cờ TNUT 
 

5.  Lương Thị Thuỳ Dung Khá K57 
Kinh tế công 

nghiệp 
0383783195 K215510601059@tnut.edu.vn  x 

6.  Hoàng Phương Khanh Khá K57 
Kinh tế công 

nghiệp 
0763126888 khanhhp03@gmail.com  X 

7.  
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
Khá K57 

Kinh tế Công 

nghiệp 
0335749380 K215510601010@tnut.edu.vn 

Trưởng ban Nội 

dung, CLB Truyền 

thông Khoa KTCN 

 



TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

8.  Bùi Thị Khuê Khá K57 
Kinh tế công 

nghiệp 
0376846049 K215520207101@tnut.edu.vn  X 

9.  Lâm Thị Thu Yến 
Trung 

Bình 
K57 

Kinh tế công 

nghiệp 
0364518683 K215510601106@tnut.edu.vn  x 

10.  Trần Linh Nhi 
Trung 

Bình 
K57 

Kinh tế công 

nghiệp 
0978877254 K215510601027@tnut.edu.vn  X 

11.  Nguyễn Thị Thanh Thảo Khá K58 
Kinh tế công 

nghiệp 
0922050239 K225510601054@tnut.edu.vn  x 

12.  Trần Thị Thu Trang Khá K58 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0374283623 K225510604038@tnut.edu.vn 

Phó chủ nhiệm 

CLB 
 

13.  Trần Mai Quỳnh Khá K58 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0372261233 K225510601051@tnut.edu.vn 

UV BCH LCĐ 

khoa KTCN 
 

14.  Nguyễn Thị Thùy Linh Khá K58 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0357625570 K225510601034@tnut.edu.vn Chủ nhiệm CLB  

15.  Vi Trường Duy Khá K58 
Kinh tế Công 

Nghiệp 
0336153289 K225510601013@tnut.edu.vn 

Lớp trưởng, UV 

BCH LCH Khoa 

KTCN 

 

16.  Nguyễn Tuấn Phong 
Trung 

Bình 
K58 

Kinh tế công 

nghiệp 
036739600 K225510601048@tnut.edu.vn  x 

17.  Vy Thị Thu Hoài Khá K58 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0326504180 K225510601018@tnut.edu.vn 

Phó Bí thư chi đoàn 

K58QLC, Trưởng 

ban kỹ thuật, CLB 

Truyền thông Khoa 

KTCN 

 

18.  Nguyễn Thị Liễu Khá K58 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0353073191 K225510601032@tnut.edu.vn  x 

19.  Vũ Hoài Ngọc 
Trung 

bình 
K58 

Kinh tế công 

nghiệp 
0982393402 K225510601045@tnut.edu.vn Lớp phó  



TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

20.  Nguyễn Thị Hoàng Ước Khá K58 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0789304909 K225510601067@tnut.edu.vn 

Phó chủ nhiệm 

CLB, Lớp phó, UV 

BCH LCH 

 

21.  Vũ Thị Ngọc Hà 
Trung 

bình 
K56 

Kinh tế công 

nghiệp 
0913743823 K205510601007@tnut.edu.vn  X 

22.  Tô Thị Nga Xuất sắc K56 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0981637215 K205510601052@tnut.edu.vn Lớp phó  

23.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 
Giỏi K56 

Kinh tế Công 

nghiệp 
0369245417 K205510601049@tnut.edu.vn Bí thư  

24.  Hoàng Nhật Lệ Giỏi K56 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0358800725 K205510601044@tnut.edu.vn  x 

25.  Lưu Thị Tú Giỏi K56 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0334719037 K205510601055@tnut.edu.vn  X 

26.  Vũ Ngọc Ánh Xuất sắc K56 
Kinh tế Công 

nghiệp 
0972486149 K205510601060@tnut.edu.vn 

Lớp trưởng, Phó 

Chủ nhiệm CLB, 

Uỷ viên BCH HSV 

trường 

 

 

Danh sách gồm 26 người./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
  



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH NHÓM NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 

 THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

Thời gian: 13h45-15h00 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 03. (P. 103-A9) 

Hỗ trợ: Trần Thị Vân Anh, ĐT: 0942974019 

TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

1.  Đỗ Văn Dự Trung bình K56 Công nghệ CĐ&ĐT 0329049294 K205510202006@tnut.edu.vn   

2.  Phan Thị Hạnh Khá K56 Công nghệ CĐ&ĐT 0988986741 K205510202007@ tnut.edu.vn   

3.  Trần Đức Mạnh (015) Khá K56 Công nghệ CĐ&ĐT 0867095262 K205510202015@ tnut.edu.vn   

4.  Đỗ Hồng Minh Trung bình K56 Công nghệ CĐ&ĐT 0854933049 K205510202016@ tnut.edu.vn   

5.  Ngô Hồng Quân Trung bình K56 Công nghệ CĐ&ĐT 0386797459 K205510202037@ tnut.edu.vn   

6.  Thái Ngô Sơn Trung bình K56 Công nghệ CĐ&ĐT 0969516494 K205510202019@ tnut.edu.vn   

7.  Trần Hùng Trường Khá K56 Công nghệ CĐ&ĐT 0367577613 K205510202042@ tnut.edu.vn   

8.  Nguyễn Ngọc Trung Khá K56 Công nghệ CĐ&ĐT 0376157997 K205510202022@ tnut.edu.vn  x 

9.  Trịnh Hồng Thái Khá K56 Công nghệ CĐ&ĐT 0966809706 K205510202038@ tnut.edu.vn  x 

10.  Khúc Thừa Hùng Khá K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0332312691 K215510202072@ tnut.edu.vn  x 

11.  Lý Thị Như Quỳnh Giỏi K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0358975433 K215510202035@ tnut.edu.vn  x 

12.  Nguyễn Văn Tú Giỏi K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0582990163 K215510202043@ tnut.edu.vn  x 



TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

13.  Nguyễn Văn Tuấn Giỏi K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0386962245 K215510202042@ tnut.edu.vn  x 

14.  Lưu Nhật Bình Khá K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0354427791 K215510202001@ tnut.edu.vn  x 

15.  Nguyễn Đức Chính Khá K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0966114080 K215510202002@ tnut.edu.vn  x 

16.  Phạm Đức Duy Trung bình K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0346178525 K215510202009@ tnut.edu.vn  x 

17.  Phan Văn Duy Trung bình K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0865980996 K215510202008@ tnut.edu.vn  x 

18.  Hà Ngọc Hữu Trung bình K58 Công nghệ CĐ&ĐT 0564125625 K225510202022@ tnut.edu.vn  x 

19.  Nguyễn Thanh Thảo Khá K58 Công nghệ CĐ&ĐT 0589404901 K225510202032@ tnut.edu.vn  x 

20.  Phạm Trung Hiếu Giỏi K58 Công nghệ CĐ&ĐT 0904408700 K225510202012@ tnut.edu.vn Lớp trưởng  

21.  Nguyễn Đức Mạnh Khá K58 Công nghệ CĐ&ĐT 0364295884 K225510202027@ tnut.edu.vn  x 

22.  Hoàng Thị Hiền Khá K59 Công nghệ CĐ&ĐT 0338176609 K235510202067@ tnut.edu.vn  x 

23.  Trịnh Đại Lộc Trung bình K59 Công nghệ CĐ&ĐT 0817450321 K235510202033@ tnut.edu.vn  x 

24.  Chu Đại Toàn Khá K59 Công nghệ CĐ&ĐT 0364514497 K235510202045@ tnut.edu.vn  x 

25.  Nguyễn Đức Hưng Trung bình K59 Công nghệ CĐ&ĐT 0896034792 K235510202023@ tnut.edu.vn  x 

26.  Nguyễn Tiến Đạt Trung bình K59 Công nghệ CĐ&ĐT 0327220938 K235510202012@tnut.edu.vn  x 
 

Danh sách gồm 26 người./. 
 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

 THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

Thời gian: 13h45-15h00 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 04. (P. 104-A9) 

Hỗ trợ: Lê Thị T.Ngân, ĐT: 0344596032 

TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

1.  Diêm Thị Ngọc Bích 3.36-Giỏi K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0338067132 K215510301272@tnut.edu.vn  Không 

2.  Nguyễn Thị Phương 3.39-Giỏi K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0354686324 K215510301241@tnut.edu.vn  Không 

3.  Giáp Thị Hải Yến 3.75-Xs K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0961915393 K215510301265@tnut.edu.vn  Không 

4.  Dương Ngô Dũng 2.54-Khá K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0878311682 K215510301170@tnut.edu.vn  Không 

5.  Dương Thị Thảo Vân 3,31-Giỏi K57 Công nghệ CĐ&ĐT 033 8205092 K215510301154@tnut.edu.vn  Không 

6.  Nguyễn Thị Phượng 3.64-Giỏi K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0383762018 K215510301320@tnut.edu.vn Lớp trưởng  

7.  Nguyễn Đức Nguyên 2.7-Khá K58 Công nghệ CĐ&ĐT 0865114556 K225510301196@tnut.edu.vn  Không 

8.  Nguyễn Tú Bổn 2.5-Khá K58 Công nghệ CĐ&ĐT 0338636133 K225510202042@tnut.edu.vn  Không 

9.  Nguyễn Thị Trà 3.3-Giỏi K58 Công nghệ CĐ&ĐT 0399177650 K225510301066@tnut.edu.vn  Không 

10.  Trần Khánh Duy 3.23-Giỏi K58 Công nghệ CĐ&ĐT 0775371007 K225510301094@tnut.edu.vn Bí thư Không 

11.  Lê Duy Khang 2.5-Khá K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0334253825 K215510301047@tnut.edu.vn Lớp trưởng  

12.  Nguyễn Tuấn Anh 3.3-Giỏi K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0862018203 K215520216753@tnut.edu.vn  Không 



TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

13.  Nguyễn Quang Phú 2.7-Khá K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0782136500 K215520216398@tnut.edu.vn  Không 

14.  Lâm Văn Duy 2.5-Khá K58 Công nghệ CĐ&ĐT 0339551263 K225510202041@tnut.edu.vn Lớp trưởng  

15.  Lê Văn Tuyến 2.5-Khá K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0377366002 K215510301078@tnut.edu.vn  Không 

16.  Nguyễn Ngọc Sơn 3.96-Giỏi K59 Công nghệ CĐ&ĐT 0332381820 K235510301216@tnut.edu.vn  Không 

17.  Trịnh Minh Thư 3.79-Giỏi K59 Công nghệ CĐ&ĐT 0384151493 K235510301242@tnut.edu.vn  Không 

18.  Nguyễn Thế Việt 2.74-Khá K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0352289171 K215510301080@tnut.edu.vn  Không 

19.  Dương Thành Doanh 2.4-Khá K59 Công nghệ CĐ&ĐT 0777728918 K235510301050@tnut.edu.vn  Không 

20.  Dương Văn Hảo 3.76-Xuất sắc K59 Công nghệ CĐ&ĐT 0344724265 K235510301099@tnut.edu.vn  Không 

21.  Nguyễn Thanh Tâm Trung Bình K59 Công nghệ CĐ&ĐT 0375833882 K1151236517@tnut.edu.vn  Không 

22.  Lương Thế Cương Khá K59 Công nghệ CĐ&ĐT 0899757999 K1151236544@@tnut.edu.vn  Không 

23.  Nguyễn Thị Linh 3.3-Giỏi K58 Công nghệ CĐ&ĐT 0968591608 K225510301042@tnut.edu.vn  Không 

24.  Nguyễn Quang Anh 2.94-Khá K57 Công nghệ CĐ&ĐT 0703617704 K215510301006@tnut.edu.vn  Không 

25.  Nguyễn Văn Hưng Khá K58 Công nghệ CĐ&ĐT 0962307476 hungnguyensuwon@gmail.com Lớp trưởng  

26.  Lê Thế Chung Khá K58 Công nghệ CĐ&ĐT 033 8675798 chungle05012000@gmail.com  Không 
 

Danh sách gồm 26 người./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
 



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

 THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 

 

Thời gian: 13h45-15h00 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 05. (P. 201-A9) 

Hỗ trợ: Trần Thị Thanh, ĐT: 0983270099 

TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

1.  Hoàng Đức Chung Xuất sắc K56 Điện tử 0335642782 K205480106048@tnut.edu.vn x  

2.  Phạm Thị Hồng Nhung Trung bình K57 Điện tử 0347589526 phamnhung261020031@gmail.com x  

3.  Đặng Đình Đạt Trung bình K58 Điện tử 0921224974 datdzpltn2004@gmail.com x  

4.  Dương Thị Bích Nguyệt Khá K56 Điện tử 0354761770 K205480106021@tnut.edu.vn x  

5.  Vi thành văn Trung bình k57 Điện tử 0387091606 K215480106055@tnut.edu.vn  x 

6.  Nguyễn Thị Minh Hoa Khá K56 Điện tử 0328681163 K205480106054@tnut.edu.vn x  

7.  Phạm Quang Trường Khá K57 Điện tử 0889319760 K215480106129@tnut.edu.vn  x 

8.  Nguyễn Trung Kiên Trung bình K58 Điện tử 0349672447 K225480106032@tnut.edu.vn  x 

9.  Vi Duy Quốc Trung bình k56 Điện tử 0849026399 K205480106034@tnut.edu.vn  x 

10.  Lê Tuấn Anh Trung bình K58 Điện tử 0934399101 tuananh281220042004@gmail.com  x 



TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

11.  Đinh Nguyễn Hoàng Vũ Trung bình K57 Điện tử 0364326088 K215480106133@tnut.edu.vn  x 

12.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên Khá K56 Điện tử 0344507928 K205480106033@tnut.edu.vn  x 

13.  Vũ Việt Anh Trung bình K58 Điện tử 0339561298 K225480106082@tnut.edu.vn  x 

14.  Nguyễn Tiến Đức Yếu K58 Điện tử 0368700133 K225480106081@tnut.edu.vn   

15.  Triệu Văn Lương Trung bình K56 Điện tử 0328814615 K205480106018@tnut.edu.vn  x 

16.  Hoàng Minh Chiến Trung bình K55 Điện tử 0395640433 K195480106002@tnut.edu.vn  x 

17.  Trương Văn Quyến Trung bình K58 Điện tử 0358147218 K225480106083@tnut.edu.vn  x 

18.  Đỗ Ngọc Hải Khá K59 Điện tử 0376511005 K235480106019@tnut.edu.vn x  

19.  Trần Thị Gấm Khá K59 Điện tử 0356857482 K235510303102@tnut.edu.vn  x 

20.  Nguyễn Đình Tú Trung bình K58 Điện tử 0352730510 K225480106067@tnut.edu.vn  x 

21.  Lương Thanh Nam Trung bình K55 Điện tử 0394767869 K195905228011@tnut.edu.vn  x 

22.  Ma Bách Duy Khá K56 Điện tử 0985725835 K205480106010@tnut.edu.vn  x 
 

Danh sách gồm 22 người./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
  



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

 THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

Thời gian: 13h45-15h00 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 06. (P. 202-A9) 

Hỗ trợ: Trần Công Nguyên, ĐT: 0345627896 

TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

1.  Nguyễn Trường Giang Khá K57 Kỹ thuật OT&MĐL 0395311796 K215520116054@tnut.edu.vn  x 

2.  Lê Minh Hoàng Khá K57 Kỹ thuật OT&MĐL 0869736906 K215520116063@tnut.edu.vn  x 

3.  Nguyễn Xuân Huy Khá K57 Kỹ thuật OT&MĐL 0827811291 K215520116021@tnut.edu.vn x  

4.  Nguyễn Ngọc Minh Khá K57 Kỹ thuật OT&MĐL 0396595282 K215520116071@tnut.edu.vn  x 

5.  Lê Khánh Huyền Khá K57 Kỹ thuật OT&MĐL 0342569144 K215520116022@tnut.edu.vn x  

6.  Vũ Trường Giang Khá K57 Kỹ thuật OT&MĐL 0376377727 K215520116005@tnut.edu.vn  x 

7.  Vũ Đình Duẩn Khá K57 Kỹ thuật OT&MĐL 0343405090 K215520116002@tnut.edu.vn  x 

8.  Nguyễn Đức Hải Khá K57 Kỹ thuật OT&MĐL 0337710698 K215520116007@tnut.edu.vn  x 

9.  Hoàng Công Duy Khá K58 Kỹ thuật OT&MĐL 0368447593 K225520116007@tnut.edu.vn  x 

10.  Dương Văn Chung Khá K58 Kỹ thuật OT&MĐL 0394839962 K225520116004@tnut.edu.vn x  



TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

11.  Triệu Tiến Tài Khá K58 Kỹ thuật OT&MĐL 0836988162 K225520116020@tnut.edu.vn  x 

12.  Phạm Đức Sơn Khá K58 Kỹ thuật OT&MĐL 0964768746 K225520116019@tnut.edu.vn  x 

13.  Nguyễn Đức Tuân Khá K58 Kỹ thuật OT&MĐL 0587350358 K225520116023@tnut.edu.vn  x 

14.  Lương Chính Long Khá K56 Kỹ thuật OT&MĐL 0918128098 K205520116002@tnut.edu.vn x  

15.  Hà Huy Hoàng Khá K56 Kỹ thuật OT&MĐL 0398742222 K205520116012@tnut.edu.vn  x 

16.  Hà Duy Nhất Khá K56 Kỹ thuật OT&MĐL 0981627021 K205520116020@tnut.edu.vn  x 

17.  Nguyễn Thanh Tùng Khá K56 Kỹ thuật OT&MĐL 0326686571 K205520116029@tnut.edu.vn  x 

18.  Lê Văn Phúc Khá K56 Kỹ thuật OT&MĐL 0328034669 K205520116041@tnut.edu.vn  x 

19.  Đỗ Ngọc Hiệp Khá K56 Kỹ thuật OT&MĐL 0934318823 K205520116042@tnut.edu.vn  x 

20.  Phạm Minh Đức Khá K56 Kỹ thuật OT&MĐL 0866040136 K205520116035@tnut.edu.vn  x 

 

Danh sách gồm 20 người./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
  



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

Thời gian: 13h45-15h00 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 07. (P. 203-A9) 

Hỗ trợ: Tòng Thu Hương, ĐT: 0989208609 

TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

1.  Vương Anh Tuấn Trung bình K59KXC Xây dựng và môi trường 0867617055 K235580201023@tnut.edu.vn Bí thư  

2.  Lương trung thành Trung bình K59KXC Xây dựng và môi trường 034 5632353 K235580201017@tnut.edu.vn  x 

3.  Phùng Chí Hiếu Trung bình K59KXC Xây dựng và môi trường 0398640424 K235580201009@tnut.edu.vn  x 

4.  Cao Xuân Dương Trung bình K55KXC Xây dựng và môi trường 0868840025 K195580201005@tnut.edu.vn  x 

5.  Phạm Trọng Nhật Trung bình K55KXC Xây dựng và môi trường 0336902638 K195580201010@tnut.edu.vn Bí thư  

6.  Nguyễn Duy Tuấn Trung bình K55KXC Xây dựng và môi trường 0829242355 K195580201013@tnut.edu.vn Lớp trưởng  

7.  Nguyễn Quang Tùng Trung bình K58KXC Xây dựng và môi trường 0867818626 K225580201015@tnut.edu.vn  x 

8.  Đào Phi Hùng Trung bình K58KXC Xây dựng và môi trường 0392856506 K225580201004@tnut.edu.vn  x 

9.  Vũ Văn Quyết Trung bình K58KXC Xây dựng và môi trường 0376178842 K225580201011@tnut.edu.vn  x 

10.  Ngô Lâm Quốc Anh Trung bình K58KXC Xây dựng và môi trường 0375303846 K225580201016@tnut.edu.vn  x 



TT Họ và tên Học lực Khóa Khoa/Bộ môn Điện thoại Email 

Cán bộ 

Lớp/Đoàn/Hội 

Có 

(ghi rõ) 
Không 

11.  Hà Thị Hồng Duyến Trung bình K58KXC Xây dựng và môi trường 0585006595 K225580201003@tnut.edu.vn Bí thư  

12.  Đoàn Nhật Anh 
Trung bình 

khá 
K56KXC 

Xây dựng và môi trường 
0931514734 K205580201001@tnut.edu.vn Lớp trưởng  

13.  Trần Minh quyết Giỏi K56KXC Xây dựng và môi trường 0835668716 K205580201010@tnut.edu.vn Bí thư  

14.  Dương Tiến Nhật trung bình K56KXC Xây dựng và môi trường 0337888920 K205580201014@tnut.edu.vn  x 

15.  Phạm Thành Công Trung bình K56KXC Xây dựng và môi trường 0345380103 K205580201020@tnut.edu.vn  x 

16.  Nguyễn Trường Sơn Khá K57KXC Xây dựng và môi trường 0961605039 K215580201002@tnut.edu.vn Lớp trưởng  

17.  Đàm Đức Tiến Khá K57KXC Xây dựng và môi trường 0946133025 K215580201022@tnut.edu.vn  x 

18.  Đồng Trọng Nguyên Trung bình K57KXC Xây dựng và môi trường 0339777336 K215580201021@tnut.edu.vn  x 

19.  Đỗ Huy Hoàng Khá K57KXC Xây dựng và môi trường 0328589261 K215580201041@tnut.edu.vn  x 

20.  Nguyễn Quốc Hùng Khá K57KXC Xây dựng và môi trường 0961904776 K215520216464@tnut.edu.vn  x 

 

Danh sách gồm 20 người./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
 

http://k2155580201022tnut.edu/
http://k2155580201021tnut.edu.vn/
http://k2155580201041tnut.edu/

